
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

STT CƠ SỞ
MÃ SỐ SINH 

VIÊN
HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm thi Phòng thi Thứ Ngày thi Giờ thi Ghi chú

1 1 1213360072 Lê Thị Lan Anh 26/07/2006 01DS14C1 Nghệ An Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

2 1 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006 01DD14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

3 1 1213360088 Đỗ Như Quỳnh 15/10/2006 01DS14C1 Hậu Giang Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

4 1 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

5 1 1223360289 Nguyễn Khánh Phương Uyên 07/10/2006 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

6 1 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 01KT15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

7 1 1223240079 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1999 01MK15A1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

8 1 1213360130 Nguyễn Anh Thư 12/9/2006 01DD14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

9 1 1223360163 Nguyễn Ngọc Phương Linh 13/07/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

10 1 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Hà Nội Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

11 1 213240017 Mai Trần Thùy Dương 03/11/1996 01KT14E1 Bình Thuận Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

12 1 1223360032 Trương Nguyễn Thu Ngân 03/04/2007 01DS15C2 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

13 1 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006 01DD15C1 Tp Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

14 1 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007 01DD15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

15 1 1223360232 Nguyễn Gia Hân 02/12/2007 01KT15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

16 1 1193360150 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/2003 01DS12C1 Bình Dương Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

17 1 1223360195 Trịnh Thị Thư 11/08/2007 01KT15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

18 1 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007 01KT15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00

19 1 1223240091 Huỳnh Vương Bảo Phúc 06/05/2003 01MK15A1 Tây Ninh Nhóm 1 Lab 2 CN 05/05/2024 8h00
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